
Đất
Cây cối,

 hoa màu

Hỗ trợ chuyển 

đổi nghề

Hỗ trợ ổn 

định sản xuất

Tài sản, Vật 

kiến trúc

Hỗ trợ ổn

định đời sống

1 Nguyễn Thị Nhụ (Tập) 750.3 75,030,000  13,505,400     375,150,000    22,509,000   35,043,500 39,060,000     560,297,900   

2 Nguyễn Văn Ngừng 160.7 85.6 24,630,000  4,433,400       123,150,000    7,389,000     19,530,000     179,132,400   

911        85.6    99,660,000  17,938,800     498,300,000    29,898,000   35,043,500 58,590,000     739,430,300   

TT Họ và tên

Tổng

DT 

thu hồi

DT 

nhỏ lẻ

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ GIA PHÚC

PHỤ LỤC

Kinh phí bồi thường, hỗ trợ chi tiết (đồng)

Tổng cộng

 (đồng)

KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

(Ban hành kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày          /         /2026 của Chủ tịch UBND xã Gia Phúc)
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